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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp mã định danh điện tử cấp 3 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã 

Đồng Tiến phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; số 09/2025/QĐ-TTg ngày 

14/4/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020; 

Căn cứ Văn bản số 1447/BKHCN-CĐSQG ngày 10/5/2025 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc điều chỉnh mã định danh điện tử của cơ quan nhà 

nước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo phương án tổ chức 

chính quyền địa phương 2 cấp;  

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản 

điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1823/SKHCN-CĐS ngày 02/7/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-

UBND ngày 15/6/2025 của UBND tỉnh về mã định danh điện tử của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp mã định danh điện tử cấp 3 cho các phòng, ban, đơn vị trên địa 

bàn xã Đồng Tiến phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 Quyết định này để phân 

biệt, xác định duy nhất các cơ quan, đơn vị; phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và 

trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện  
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1. Các phòng, ban, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử quy định tại Điều 

1 khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như đổi tên, tách, nhập, giải thể đơn vị...) thì 

trong vòng 15 ngày phải có trách nhiệm gửi văn bản về UBND xã để cập nhật, 

điều chỉnh vào quyết định cấp mã định danh điện tử và gửi thông tin cho Sở 

Khoa học và Công nghệ để đăng tải công khai kịp thời trên hệ thống danh mục 

điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước (dmdc.ngsp.gov.vn).  

2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân xã Đồng 

Tiến điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử tại Điều 1 phù hợp với tình hình 

thực tế và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và 

các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đơn vị cấp 2 đăng ký nhu cầu cấp mã định danh điện tử 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày  24/7/2025 của UBND xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) 

 

STT Mã cấp 3 Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại Email Website cơ quan 

1  H27.122.01 Phòng Văn hóa - Xã hội 
Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0912027677 manhquynt@gmail.com dongtien.hatinh.gov.vn 

2  H27.122.02 Phòng Kinh tế 
Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0915437376 nguyenxuanthai2009@gmail.com dongtien.hatinh.gov.vn 

3  H27.122.03 
Văn phòng HĐND -

UBND 

Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0914256899 tuananhleht@gmail.com dongtien.hatinh.gov.vn 

4  H27.122.04 
Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND 

Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0972262917 nguyennamth1985@gmail.com dongtien.hatinh.gov.vn 

5  H27.122.05 
Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND 

Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
09752689985 xuandaitv@gmail.com dongtien.hatinh.gov.vn 

6  H27.122.06 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0918317775 Bangnguyenht1975@gmail.com dongtien.hatinh.gov.vn 

7  H27.122.07 Trường MN Thạch Trị 
Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0983642986 hanhmn.th@gmail.com mnthachtri.hatinhcity.edu.vn 

8  H27.122.08 Trường MN Thạch Văn 
Thôn Trung Văn, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0963959809 Hienhongquynh@gmail.com mnthachvan.thacha.edu.vn 

9  H27.122.09 Trường MN Thạch Hội 
Thôn Bắc Thai, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0989049546 nguyenmaitv111972@gmail.com mnthachhoi.thacha.edu.vn 

10  H27.122.10 
Trường Tiểu học 

Thạch Trị 

Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0984984439 duongdungthhoi@gmail.com ththachtri.thacha.edu.vn 

11  H27.122.11 
Trường Tiểu học 

Thạch Văn 

Thôn Trung Văn, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0983678617 thaithuongtl@gmail.com  ththachvan.thacha.edu.vn 

12  H27.122.12 THCS Đồng Tiến 
Thôn Hồng Dinh, xã 

Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0911442975 nguyenthuamanhvt@gmail.com thcsdongtien.thacha.edu.vn 

13  H27.122.13 
Trường TH&THCS 

Thạch Hội 

Thôn Thai Yên, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh 
0914565568 loiphc@gmail.com th-thcsthachhoi.thachha.edu.vn 
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